Biểu số 2.1
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NGHỀ TRỌNG ĐIỂM VÀ TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM
(Kèm theo Công văn số 857/LĐTBXH-TCDN ngày 09 tháng 3 năm 2017
 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
1. Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề và các điều kiện đảm bảo chất lượng giai đoạn 2013-2016
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Tổng cộng

(tr.đồng)
	Trong đó

	
	
	
	
	NSTW 
	NSĐP
	ODA, khác

	I
	Trường…
	
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng (=1+2+3+4+5+6+7)
	Tr.đồng
	
	
	
	

	1
	Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất
	Tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	2
	Mua sắm thiết bị đào tạo
	Tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	a
	Nghề trọng điểm…
	Tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	b
	Nghề trọng điểm…
	Tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	c
	Nghề trọng điểm…
	Tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	3
	Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý dạy nghề
	Tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	4
	Xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình dạy nghề
	Tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	5
	Phát triển hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề
	Tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	6
	Phát triển hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	Tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	7
	Xây dựng hệ thống quản lý thông tin và CSDL về dạy nghề
	Tr.đồng
	 
	 
	 
	 

	II
	Trường…
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	


2. Kết quả tuyển sinh và tốt nghiệp có việc làm
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Kết quả tuyển sinh
	Kết quả tốt nghiệp có việc làm

	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	Tổng cộng
	Trong đó

	
	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	1
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP. HCM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Nghề trọng điểm…(cấp độ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Trình độ Cao đẳng/Cao đẳng nghề
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Trình độ Trung cấp/Trung cấp nghề
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Trình độ Sơ cấp
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Nghề trọng điểm…(cấp độ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Trình độ Cao đẳng/Cao đẳng nghề
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	QG
	Công nghệ thông tin (UD phần mềm)
	
	494
	132
	81
	170
	111
	301
	89
	91
	66
	55

	QT
	Công nghệ ô tô
	
	784
	308
	291
	66
	119
	692
	230
	255
	75
	132

	QT
	Cắt gọt kim loại
	
	1118
	296
	191
	297
	334
	656
	182
	209
	108
	157

	QG
	Điện tử công nghiệp
	
	536
	194
	117
	88
	137
	444
	158
	116
	86
	84

	KV
	Điện công nghiệp
	
	1011
	204
	113
	353
	341
	621
	222
	179
	117
	103

	KV
	Cơ điện tử
	
	175
	0
	0
	119
	56
	0
	0
	0
	0
	0

	b
	Trình độ Trung cấp/Trung cấp nghề
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	QG
	Công nghệ thông tin (UD phần mềm)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	23
	15
	8
	0
	0

	QT
	Công nghệ ô tô
	
	495
	108
	123
	113
	151
	152
	53
	37
	29
	33

	QT
	Cắt gọt kim loại
	
	235
	53
	67
	53
	62
	80
	20
	17
	32
	11

	QG
	Điện tử công nghiệp
	
	158
	32
	18
	44
	64
	62
	27
	13
	11
	11

	KV
	Điện công nghiệp
	
	307
	105
	77
	49
	76
	170
	54
	22
	52
	42

	KV
	Cơ điện tử
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	c
	Trình độ Sơ cấp
	Người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Tổng cộng
	Trong đó

	
	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	1
	Trường…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đào tạo cán bộ quản lý
	Người
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Đào tạo giáo viên
	Người
	 
	 
	 
	 
	 

	 a
	Nghề trọng điểm…cấp độ
	Người
	 
	 
	 
	 
	 

	 b
	Nghề trọng điểm…cấp độ
	Người
	 
	 
	 
	 
	 

	 c 
	Nghề trọng điểm…cấp độ
	Người
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Kết quả xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình (CT, GT)
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Tổng cộng
	Trong đó

	
	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	1
	Trường…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Công nghệ thông tin (UD phần mềm), trình độ Cao đẳng
	Bộ CT, GT
	49
	25
	
	24
	

	 b
	Công nghệ Ô tô, trình độ Cao đẳng
	Bộ CT, GT
	64
	30
	
	34
	

	 c
	Cắt gọt kim loại, trình độ Cao đẳng
	Bộ CT, GT
	73
	29
	
	44
	

	d
	Điện tử công nghiệp, trình độ Cao đẳng
	Bộ CT, GT
	59
	33
	
	26
	

	e
	Điện công nghiệp, trình độ Cao đẳng
	Bộ CT, GT
	62
	33
	
	29
	

	f
	Cơ điện tử, trình độ Cao đẳng
	Bộ CT, GT
	45
	
	
	45
	

	g
	Công nghệ thông tin (UD phần mềm), trình độ Trung cấp
	Bộ CT, GT
	36
	19
	
	17
	

	h
	Công nghệ Ô tô, trình độ Trung cấp
	Bộ CT, GT
	55
	30
	
	25
	

	 i
	Cắt gọt kim loại, trình độ Trung cấp
	Bộ CT, GT
	58
	26
	
	32
	

	j
	Điện tử công nghiệp, trình độ Trung cấp
	Bộ CT, GT
	46
	25
	
	21
	

	k
	Điện công nghiệp, trình độ Trung cấp
	Bộ CT, GT
	46
	24
	
	22
	

	l
	Cơ điện tử, trình độ Trung cấp
	Bộ CT, GT
	32
	
	
	32
	

	2
	Trường…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	……
	
	
	
	
	
	


5. Kết quả thực hiện một số nội dung khác

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Tổng cộng
	Trong đó

	
	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	I
	Trường…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phát triển hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề
	Cấp độ…
	 
	 
	 
	 

	b
	Số kiểm định viên chất lượng dạy nghề được đào tạo, bồi dưỡng
	Người
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Số cán bộ tự kiểm định chất lượng dạy nghề được đào tạo, bồi dưỡng
	Người
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Số chương trình đào tạo được thí điểm kiểm định chất lượng
	Chương trình đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phát triển hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Số đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia được đào tạo, bồi dưỡng
	Người
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Số giáo viên dạy nghề được đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
	Người
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xây dựng hệ thống quản lý thông tin và CSDL về dạy nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Phần mềm được ứng dụng trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề
	Phần mềm
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Chương trình, giáo trình được số hóa, mô phỏng hóa
	Bài giảng
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	….
	
	
	
	
	
	


1

